
*Các nhóm dân số có nguy cơ cao hiện được CDC định nghĩa là: những người từ 65 tuổi trở lên; những người thuộc mọi độ tuổi có các tình trạng bệnh lý nền (đặc biệt không được kiểm soát tốt), bao gồm những người mắc bệnh phổi mãn tính hoặc hen phế quản trung bình đến nặng, những người bị bệnh 
tim nặng, những người bị suy giảm miễn dịch, những người béo phì nặng, những người bị đái tháo đường, những người mắc bệnh thận mạn tính đang phải lọc máu và những người mắc bệnh gan; những người sống trong trại dưỡng lão hoặc các cơ sở chăm sóc dài hạn.
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Nhóm dân số 
có nguy cơ cao*

Giải trí

Đi lại

Doanh nghiệp/
Chủ lao động 
(Tất cả các doanh 
nghiệp sẽ được yêu 
cầu thực hiện các kế 
hoạch an toàn do 
tiểu bang lập bằng 
văn bản)

Tụ tập 
(không nhằm mục 
đích tôn giáo)

Ở nhà trừ khi tham gia các hoạt động 
được phép ở Giai đoạn 1. 

Một số hoạt động giải trí ngoài trời 
(đi săn, câu cá, chơi gôn, đi bộ việt dã)

Các chuyến đi thiết yếu và hạn chế các 
chuyến đi không thiết yếu đối với các hoạt 
động được phép ở Giai đoạn I 

Các chuyến đi thiết yếu và hạn chế các 
chuyến đi không thiết yếu đối với các hoạt 
động được phép ở Giai đoạn I & II

Tiếp tục lại các chuyến đi không thiết yếu Tiếp tục các chuyến đi không thiết yếu

Không tụ tập
Tụ tập không quá 5 người ngoài nhà 
mỗi tuần

Tụ tập không quá 10 người ngoài nhà 
mỗi tuần Cho phép tụ tập >50 người

Các hoạt động giải trí ngoài trời có không 
quá 5 
người ngoài nhà (cắm trại, bãi biển, v.v.)

- Các hoạt động thể thao nhóm ngoài trời 
  (không quá 50 người)
- Các khu giải trí <25% công suất 
  (thể hình, bể bơi công cộng, v.v.) Tiếp tục lại tất cả các hoạt động giải trí

Rất khuyến khích, nhưng không yêu cầu, ở 
nhà trừ khi tham gia các hoạt động được 
phép trong Giai đoạn 1 hoặc Giai đoạn 2.

Rất khuyến khích, nhưng không yêu cầu, 
ở nhà trừ khi tham gia các hoạt động được 
phép trong Giai đoạn 1, 2 hoặc 3.

Tiếp tục lại các tương tác cộng 
đồng, cùng với giãn cách vật lý

- Duy trì hoạt động sản xuất 
- Các giai đoạn xây dựng bổ sung 
- Dịch vụ tại nhà/gia đình (bảo mẫu, dọn 
   nhà, v.v.)
- Bán lẻ (cho phép mua hàng tại cửa hàng 
   có hạn chế) 
- Bất động sản 
- Dịch vụ chuyên nghiệp/công việc làm tại văn 
   phòng (vẫn rất khuyến khích làm việc từ xa) 
- Dịch vụ cá nhân (các salon làm tóc và 
   móng/quán cắt tóc, xăm, v.v.) 
- Nghề chải lông cho thú cưng 
- Nhà hàng/quán rượu <50% công suất, kích 
   thước bàn không quá 5 người (không ngồi 
   trong khu vực quầy rượu)
- Hạn chế tập thể hình nhóm nhỏ
- Bãi chiếu phim phục vụ khách ngồi trong ô tô
- Thư viện (soạn sẵn mang đi)

- Nhà hàng/quán rượu <50% công suất/ kích 
   thước bàn không quá 5 người 
- Rạp hát <25% công suất
- Dịch vụ của chính phủ tiếp xúc với khách 
   hàng (vẫn rất khuyến khích tiếp tục làm 
   việc từ xa)
- Thư viện
- Viện bảo tàng
- Tất cả các hoạt động kinh doanh khác 
   chưa được liệt kê ngoại trừ các câu lạc 
   bộ đêm và các sự kiện trên 10 người.

- Mở cửa các ngành kinh doanh thiết yếu
- Các công trình xây dưng hiện tại đáp ứng 
   các tiêu chí đã thỏa thuận
- Trang trí phong cảnh
- Bán ô tô/phương tiện giải trí/tàu 
   thuyền/xe địa hình
- Bán lẻ (chỉ những đơn hàng mang đi)
- Rửa xe
- Dắt thú cưng đi dạo

- Câu lạc bộ đêm
- Các địa điểm tổ chức hòa nhạc
- Các sự kiện thể thao lớn
- Tiếp tục lại việc bố trí nhân viên không 
   giới hạn tại nơi làm việc, nhưng tiếp tục 
   thực hiện giãn cách xã hội và vệ sinh sạch 
   sẽ
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